Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1. Giới thiệu chung về dự án
· [bookmark: _Hlk154743134]Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Mua sắm thiết bị 
· Tên dự án: Trang thiết bị hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyển đổi số tại Cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Khánh
· Chủ đầu tư: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Khánh
· Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố.
· Địa điểm thực hiện: Ấp Tam Thôn Hiệp, Xã Bình Khánh, TP Hồ Chí Minh
· [bookmark: bookmark423]Thời gian thực hiện dự án: Quý I/2026
· Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày.
· Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, qua mạng.
· [bookmark: bookmark428]Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
· [bookmark: bookmark429]Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 30 ngày.
· [bookmark: bookmark430]Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2026
· [bookmark: bookmark431][bookmark: bookmark432]Loại hợp đồng: Trọn gói.
· Tuỳ chọn mua thêm: không áp dụng.
· Tóm tắt công việc chính của gói thầu: Trang thiết bị hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyển đổi số tại Cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Khánh
2. Yêu cầu về kỹ thuật
2.1. Yêu cầu chung:
- Cam kết có mặt trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo của chủ đầu tư về khắc phục sự cố (trong thời gian bảo hành);
- Hàng hóa cung cấp phải mới 100% sản xuất từ năm 2024 trở về sau.
- Cam kết cung cấp giấy chứng nhận xuất xứ C/O (nếu hàng hóa là nhập khẩu); Giấy chứng nhận chất lượng C/Q cho Chủ đầu tư 
- Cam kết thu hồi hàng hóa trong trường hợp hàng hóa không đảm bảo yêu cầu chất lượng mà không do lỗi của Chủ đầu tư;
- Cam kết đào tạo, chuyển giao công nghệ cho nhân sự Chủ đầu tư theo yêu cầu.
- Yêu cầu về bảo hành: 
Phương thức bảo hành: Trong thời gian bảo hành, khi thiết bị có hư hỏng và khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc hư hỏng nói trên, trong vòng 24 giờ, Nhà thầu phải triển khai ngay công tác sửa chữa. Nếu hết thời gian này mà nhà thầu chưa bảo hành được các sai sót của thiết bị thì nhà thầu phải cung cấp thiết bị khác có tính năng “tương đương” hoặc “tốt hơn” để thay thế tạm thời cho Chủ đầu tư sử dụng, việc thay thế đó nhằm không làm gián đoạn các công việc của Chủ đầu tư mà có liên quan đến thiết bị này (Thiết bị này sẽ được trả lại Nhà thầu khi nhà thầu hoàn chỉnh bảo hành các sai sót của thiết bị cung cấp và bàn giao lại cho Chủ đầu tư). Trong trường hợp nhà thầu không đáp ứng được việc bảo hành thì Chủ đầu tư có quyền thuê nhà thầu khác thực hiện. Toàn bộ kinh phí thuê này, nhà thầu phải chịu và sẽ được lấy từ tiền bảo hành.
- Yêu cầu về lắp đặt, nghiệm thu, bàn giao hàng hoá:
+ Lắp đặt hoàn chỉnh, đồng bộ, chắc chắn tại hiện trường.
          + Hoạt động chạy thử ổn định liên tục 24 giờ trước khi nghiệm thu
2.2 Yêu cầu thông số kỹ thuật thiết bị: 
	Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật là để đưa ra mẫu tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “cao hơn” so với các yêu cầu kỹ thuật trong bảng sau (nhà thầu chịu trách nhiệm chứng minh về đặc tính tương đương hoặc ưu việt hơn bằng hồ sơ phù hợp)
BẢNG TSKT
	STT
	Mô tả
	ĐVT
	Số lượng
	Bảo hành

	A
	Bản quyền phần mềm (License) 
	 
	 
	 

	1
	Bản quyền phần mềm Microsoft LTSC Standard 2024
	Bản quyền
	10
	Vĩnh viễn

	B
	Trang thiết bị đầu cuối và chuyên dụng
	 
	 
	 
	 

	1
	Máy vi tính xách tay Intel Core i5/ 16GbDDR4/ SSD256/ Màn hình 14" FullHD/ Bản quyền Win 11 Home đi kèm (hoặc tương đương)
	Bộ
	12
	24 tháng

	 
	CPU
	≥ Intel core i5 thế hệ 13
	 
	 
	 

	 
	RAM
	02x8Gb DDR4
	 
	 
	 

	 
	Boộ nhớ
	≥ 256GB SSD NVME
	 
	 
	 

	 
	Màn hình
	≥14" Full HD
	 
	 
	 

	 
	Bàn phím chuột
	Bàn phím chuột có dây/ không dây đi kèm
	 
	 
	 

	 
	Hệ điều hành
	Microsoft - Windows Home 11 bản quyền theo máy
	 
	 
	 

	 
	Phần mềm
	Phần mềm diệt virus: Sử dụng Kaspersky của Thành ủy
Phần mềm sao lưu và phục hồi hệ thống đi kèm máy tính giúp máy tính được bảo vệ và khôi phục lại khi máy tính bị virus hay lỗi windows chỉ một thao tác đơn giản. Phần mềm cho phép thiết lặp nhiều điểm phục hồi kèm chức năng bảo vệ các điểm phục hồi đã chỉ định để đảm bảo tính toàn vẹn và an toàn của điểm phục hồi.. Người dùng có thể dễ dàng phục hồi ngay  tại chế độ DOS mà không cần đến thiết bị boot
Phần mềm cho phép đóng băng hệ thống để hạn chế các lỗi do người dùng cài đặt các phần mềm không mong muốn…
	 
	 
	 

	2
	Máy in laser trắng đen 2 mặt khổ giấy A4 tốc độ cao, hỗ trợ in 2 mặt tự động
	Bộ
	4
	24 tháng

	 
	Loại máy in
	Máy in laser đen trắng
	 
	 
	 

	 
	Khổ giấy
	A4/A5
	 
	 
	 

	 
	Bộ nhớ
	256Mb
	 
	 
	 

	 
	Bộ vi xử lý
	1200 Mhz
	 
	 
	 

	 
	Độ phân giải
	≥1200 x 1200 dpi
	 
	 
	 

	 
	Tốc độ in
	≥'40 trang/ phút khổ A4 và ≥42 trang/ phút khổ Letter
	 
	 
	 

	 
	Công nghệ in
	Đơn năng
	 
	 
	 

	 
	In đảo mặt
	Có
	 
	 
	 

	 
	Màn hình hiển thị
	2-line back lit LCD graphic display
	 
	 
	 

	 
	Cổng kết nối
	1 Hi-Speed USB 2.0; 
1 host USB at rear side; 
Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T network; 
802.3az(EEE)
	 
	 
	 

	 
	Công suất in tối đa / tháng
	80.000 trang
	 
	 
	 

	3
	Máy quét 2 mặt tốc độ cao khổ giấy A4,  hỗ trợ scan 2 mặt tự động
	Bộ
	1
	12 tháng

	 
	Chế độ nạp giấy
	ADF 
	 
	 
	 

	 
	Công suất quét/ngày
	Lên đến 8,000 tờ
	 
	 
	 

	 
	Khay nạp giấy
	50 sheets (A4: 80 g/m² or 20 lb.)
	 
	 
	 

	 
	Đèn chiếu sáng
	LED
	 
	 
	 

	 
	Công nghệ quét ảnh
	CIS
	 
	 
	 

	 
	Tốc độ quét
	ADF: 40 ppm, 80 ipm ( @200dpi, 300 dpi, A4, chế độ trắng đen và màu )
	 
	 
	 

	 
	Chế độ quét giấy dài
	lên đến 240 in. ( 6096 mm ) ở chế độ màu 200 dpi；lên đến 218 in. ( 5540 mm ) ở chế độ màu 300 dpi；lên đến  59 in. ( 1500 mm ) ở chế độ màu 600 dpi
	 
	 
	 

	 
	Nạp giấy nâng cao
	Con lăn ma sát cải tiến giảm nạp nhiều giấy hoặc kẹt giấy
	 
	 
	 

	 
	Kích thước máy
	Nhỏ gọn, tiết kiệm không gian
Tối đa：282 x 457 x 334 mm (11 x 18 x 13.15 in)
Tối thiểu：282 x152 x 165 mm ( 11 x 5.98 x 6.49 in)
	 
	 
	 

	 
	Độ dày scan thẻ
	thẻ dập nổi 1.25 mm
	 
	 
	 

	 
	Cổng giao tiếp / Kết nối
	USB 3.2 Gen1x1
	 
	 
	 

	 
	Màn hình điều khiển
	LCD 1.77''
	 
	 
	 

	 
	Dung lượng bộ nhớ
	512MB SDRAM
	 
	 
	 

	 
	Chỉ số độ ồn
	Vận hành (≦ 52 dB), sẵn sàng (< 25 dB)
	 
	 
	 

	 
	Kích cỡ giấy quét đầu vào
	ADF:
Max. 216 x 356 mm (Legal) (8.5 x 14 in.)
Min. 74 x 52 mm
Embossed card (Thickness 1.25 mm)
	 
	 
	 

	 
	Định lượng giấy
	27g ~ 413 g/m² (7 to 110 lb)
	 
	 
	 

	 
	Độ phân giải quang học
	600 dpi
	 
	 
	 

	 
	Độ phân giải đầu ra
	1200 dpi
	 
	 
	 

	 
	Độ sâu màu
	48-bit input 24-bit output
	 
	 
	 

	 
	Xử lý chống nhiễu hình ảnh
	Dither (chế độ bình thường) and Error Diffusion (chế độ tốt hơn)
	 
	 
	 

	 
	Công nghệ bảo vệ cuốn giấy kép
	Cảm biến siêu âm Ultrasonic
	 
	 
	 

	 
	Định dạng đầu ra
	BMP, PNG, GIF, JPEG, Single-Page PDF, Multi-Page PDF, Multi-TIFF, TIFF, RTF, TXT, OCR (for iScan only), XPS, DOC, XLS, PPT, DOCX, XLSX, PPTX, HTML
	 
	 
	 

	 
	Công nghệ xử lý ảnh tích hợp
	1. Quét nhiều định dạng đầu ra (nhiều chế độ màu sắc) cùng lúc
	 
	 
	 

	 
	
	2. Tự nhận diện vùng màu trên file để scan theo từng chế độ riêng giúp giảm dung lượng
	 
	 
	 

	 
	
	3. Chuyển ảnh sang đen trắng bằng ngưỡng động làm ảnh sắc nét hơn đối với tài liệu tối màu, cũ, dính mực
	 
	 
	 

	 
	
	4. Ghép hai mặt của tài liệu thành một hình ảnh
	 
	 
	 

	 
	
	5. Cân chỉnh màu sắc để bản quét khớp với bản gốc
	 
	 
	 

	 
	
	6. Xác định vùng scan theo từng chế độ riêng trên tài liệu
	 
	 
	 

	 
	
	7. Loại bỏ trang trắng
	 
	 
	 

	 
	
	8. Xoay tài liệu tự động dựa trên hướng chữ hoặc bố cục
	 
	 
	 

	 
	
	9. Đảo ngược màu (âm bản) hoặc lật gương hình ảnh
	 
	 
	 

	 
	
	10.Tự động cắt khung hình theo kích thước tài liệu thực tế
	 
	 
	 

	 
	
	11. Xóa các đốm nhỏ, nhiễu hoặc hạt li ti trên hình ảnh
	 
	 
	 

	 
	
	12. In dấu kỹ thuật số
	 
	 
	 

	 
	
	13. Quét trang dài (tài liệu đặc biệt)
	 
	 
	 

	 
	
	14. Loại bỏ một màu cụ thể (như đỏ, xanh, vàng) khỏi hình ảnh khi quét làm nổi bật văn bản
	 
	 
	 

	 
	
	15. Tách hình ảnh quét thành hai theo chiều ngang hoặc dọc
	 
	 
	 

	 
	
	16. Xóa lỗ bấm giấy trên tài liệu
	 
	 
	 

	 
	
	17. Loại bỏ các đường kẻ hoặc vạch nền trong chế độ đen trắng
	 
	 
	 

	 
	
	18. Loại bỏ hiện tượng nhiễu hoa văn
	 
	 
	 

	 
	
	19. Nhận dạng mã vạch hoặc patch code trên tài liệu để tự động phân tách, đặt tên file, hoặc lập chỉ mục
	 
	 
	 

	 
	
	20. Phát hiện kẹt giấy hoặc nạp nhiều tờ cùng lúc bằng cảm biến siêu âm
	 
	 
	 

	 
	
	21. Xóa bóng đổ quanh mép tài liệu khi quét trên mặt phẳng (flatbed) 
	 
	 
	 

	 
	Phần mềm quét đi kèm theo máy
	Phần mềm giao diện Tiếng Việt với các chức năng chính:
	 
	 
	 

	 
	
	- Tách bộ bằng đếm trang cố định
	 
	 
	 

	 
	
	- Tách bộ bằng mã vạch (Barcode), ký tự quang học (OCR)
	 
	 
	 

	 
	
	- Tách bộ theo mẫu (Form)
	 
	 
	 

	 
	
	- Cho phép xóa trang, chèn trang, scan lại trang văn bản
	 
	 
	 

	 
	
	- Kéo thả nhận dạng, Phóng to vùng chọn, Tham chiếu cơ sở dữ liệu, Hỗ trợ phím tắt
	 
	 
	 

	 
	
	- Xuất tập tin đến thư mục chỉ định trong mạng ngang hàng
	 
	 
	 

	 
	
	- Xuất các trường chỉ mục ra metadata, lưu trữ ở định dạng tập tin .txt, .xls, .csv
	 
	 
	 

	 
	
	- Cho phép tạo hơn một trường chỉ mục
	 
	 
	 

	 
	
	- Cho phép thiết lập thư mục lưu trữ
	 
	 
	 

	 
	
	- Cho phép thiết lập tên tập tin lưu trữ
	 
	 
	 

	 
	
	- Nhận dạng vùng ký tự (OCR), Hỗ trợ nhận dạng tiếng Việt
	 
	 
	 

	 
	
	- Nhận dạng dấu quang học (OMR)
	 
	 
	 

	 
	
	- Nhận dạng mã vạch 1D và 2D
	 
	 
	 

	 
	
	- Quản lý danh sách các gói tài liệu đã quét
	 
	 
	 

	 
	
	- Cho phép tô màu ảnh xấu , rách theo màu nền
	 
	 
	 

	 
	
	- Chỉnh thẳng ảnh theo chiều chữ
	 
	 
	 

	 
	
	- Tạo Danh mục phân loại tài liệu không giới hạn
	 
	 
	 

	 
	Chứng nhận
	ENERGY STAR; Chứng nhận ISO: ISO/IEC 14473:1999 , ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
	 
	 
	 

	 
	Hệ điều hành hỗ trợ
	Windows 7/8/10/11, Windows Server 2008R2/2012/2016/2019/2022/2025, Fedora, openSUSE, Debian, Ubuntu, macOS10.12~10.15, macOS11 Big Sur, macOS12 Monterey, macOS13 Ventura, macOS14 Sonoma
	 
	 
	 

	 
	Phần mềm tiêu chuẩn và trình điều khiển
	TWAIN Driver, ISIS Driver, Button Manager, PaperPort, AVScan, WIA Driver, WorldCard Team
	 
	 
	 

	C
	Hệ thống họp hội nghị trực tuyến
	 
	 
	 

	1
	Màn hình LED hiển thị nội dung phòng hội trường  
	Bộ
	1
	12 tháng

	 
	Thông số kỹ thuật
	Kích thước hiển thị 1920 x 3840 mm
Độ phân giải : 128*64=8192 điểm 
Mật độ điểm ảnh : 160000 điểm/m2
Cấu hình : 1R1G1B. Đèn LED : SMD2020
Kích thước(Chiều rộng*Chiều cao *Chiều sâu) : 320*160*15mm
Trọng lượng :  0.37kg±0.01kg
Cấu tạo :  Đèn & IC trong cùng một PCB 
Phương pháp truyền động :  Quét 1/32 dòng điện không đổi
Độ sáng :  ≥450cd/m2
Độ sáng đồng đều :＞0,95
Góc nhìn ngang :  140±10 độ
Góc nhìn dọc : 130±10 độ
Tỷ lệ điểm lỗi : <0,0003
Công suất tiêu thụ tối đa : ≤457W/m2
Môi trường hoạt độn : Trong nhà
Thang độ xám : 14-16 bit (RGB mỗi màu) 
Màu hiển thị : 4398 tỷ
Tốc độ khung hình :  ≥ 60fps 
Tốc độ làm mới : ≥3840Hz
Chế độ điều khiển : Điều khiển PC, Điểm-đến-điểm, Đồng bộ hóa video, Hiển thị thời gian thực
Điều chỉnh độ sáng : 256 cấp độ thủ công /tự động
Tuổi thọ :  ≥100.000 giờ 
Thời gian trung bình không có lỗi : ≥10.000 giờ
Độ suy giảm : (sau 3 năm ) ≤15％
Độ ẩm hoạt động : 10％-65％RH(Không ngưng tụ)
	 
	 
	 

	 
	 
	*Thiết bị biến đổi điện tĩnh :
Công suất : 300W
Điện áp đầu vào: 176～264VAC
Điện áp đầu ra : 5V
Nhiệt độ làm việc : -25~+60℃
*Máy xử lý dữ liệu hình ảnh tự động
Đầu vào : 1 USB, 2 ×HDMI, 1 ×DVI, 1 ×VGA, 1 ×CVBS;
Đầu ra : RJ45, 2 cổng Gigabit Ethernet, 1x USB Ghép các bộ điều khiển.
Độ phân giải tối đa: 1.31 triệu điểm ảnh
Ngang tối đa: 4096 điểm ảnh
Cao tối đa: 2560 điểm ảnh
	 
	 
	 

	 
	 
	*Thiết bị chia nguồn bảo vệ điện: 1 cái
Số lượng kênh: Điều khiển rơle ổ cắm đa năng 8 chiều
Công suất đơn/tổng công suất/dòng điện đầu ra: 2000W/6000W/30A 277VAC
Thông số ổ cắm điện đầu ra: Chất liệu ABS chống cháy, chất liệu đồng photphor có thể chịu được dòng điện tối đa 15A, ổ cắm đa năng tiêu chuẩn
Thông số kỹ thuật của nguồn điện: nguồn điện chuyển mạch tích hợp, phù hợp với điện áp toàn cầu AC90-260V, 50-60HZ
Kiểu mở: công tắc. Mở theo thứ tự và đóng theo thứ tự ngược lại
Tích hợp màn hình Hiển thị điện áp chính xác (màn hình lớn, vôn kế LCD hoặc đồng hồ đo năng lượng điện)
Mỗi khoảng thời gian chuyển đổi/thời gian định giờ: 1 giây
Cổng điện áp ra chuẩn BNC 12V
Cổng cắm nối dài công tắc giúp thiết bị có thể bật tắt bằng công tắc rời phía ngoài tủ
TÍNH NĂNG CỦA THIẾT BỊ
1. Điều khiển thiết bị từ xa qua điện thoại
Cho phép bật/tắt thiết bị điện thông qua ứng dụng di động, hoạt động ổn định ở mọi khoảng cách thông qua kết nối không dây
2. Giao diện tiếng Việt – dễ sử dụng
Phần mềm hỗ trợ 100% ngôn ngữ Tiếng Việt.
Thiết kế giao diện thân thiện, tối ưu cho người dùng Việt Nam.
3. Đường truyền ổn định – Bảo mật cao
Hệ thống kết nối thông qua nền tảng điện toán đám mây (cloud), đảm bảo truyền tín hiệu nhanh chóng, ổn định.
Mã hóa dữ liệu nâng cao, bảo vệ quyền riêng tư và an toàn kết nối.
4. Lập lịch hẹn giờ thông minh
Hỗ trợ cài đặt thời gian bật/tắt thiết bị theo khung giờ cố định hoặc chu kỳ lặp lại theo ngày, tuần.
Đáp ứng nhu cầu tự động hóa vận hành thiết bị một cách linh hoạt, tự động.
5. Tạo kịch bản điều khiển tự động (Automation Scenario)
Cho phép lập trình nhiều kịch bản vận hành linh hoạt như: tự động bật thiết bị lúc 6h sáng, tắt thiết bị lúc 10h tối,…
Mỗi thiết bị có thể đặt tên riêng, điều khiển độc lập theo từng nhóm.
	 
	 
	 

	 
	 
	5. Tạo kịch bản điều khiển tự động (Automation Scenario)
Cho phép lập trình nhiều kịch bản vận hành linh hoạt như: tự động bật thiết bị lúc 6h sáng, tắt thiết bị lúc 10h tối,…
Mỗi thiết bị có thể đặt tên riêng, điều khiển độc lập theo từng nhóm.
6. Chia sẻ quyền quản lý thiết bị
Hỗ trợ phân quyền điều khiển cho nhiều người dùng lên tới 100 người dùng. Người dùng A và B có thể đồng thời kiểm soát bật/tắt thiết bị từ các tài khoản khác nhau.
Giám sát và đồng bộ trạng thái thiết bị theo thời gian thực.
7. Lưu trữ tra cứu được  lịch sử hoạt động của thiết bị
Ghi lại toàn bộ thao tác bật/tắt thiết bị để dễ dàng kiểm tra, theo dõi và kiểm tra lại lịch sử hoạt động của thiết bị khi cần thiết.

	 
	 
	 

	 
	 
	*Card hình ảnh 
12 cổng HUB75E
Mảng dữ liệu song song RGB:16
Độ phẩn giải khuyến nghị:
128 (tối đa 256) * 512 điểm ảnh
*Cáp HDMI 
Cáp HDMI cao cấp hỗ trợ Ethernet + 1080P/60Hz HDMI Ugreen  Chính hãng dùng để kết nối với HDTV của bạn như đầu  Blu-Ray Player, Tivi 3D, Roku, Boxee, Xbox360, PS3, Apple TV, Streaming Player, HD Box Cable, PC hoặc bất kỳ thiết bị HD có đầu ra HDMI
*Hệ thống dây kết nối màn hình , dây cấp nguồn , Dây mạng cho màn LED
Dây cáp bẹ kết nối cho các tấm module, đầu cáp. Dây cáp mạng kết nối tín hiệu cho hệ thống. Dây điện chuyên dụng cấp nguồn cho hệ thống. Hệ thống aptomat chống chập cháy.
*Khung gắn bảng LED trong nhà 
Khung viền hệ thống màn hình LED
Khung giá đỡ màn hình led . Sắt trụ được làm bằng sắt hộp mạ kẽm
Dây cáp bẹ, đầu cáp, dây Lan kết nối hệ thống,
Dây điện chuyên dụng cấp nguồn cho hệ thống, hệ thống aptomat chống chập cháy.
*Nhân công thi công lắp đặt hoàn thiện hệ thống
	 
	 
	 

	2
	Hệ thống âm thanh hội nghị dùng cho phòng hội trường lớn
	Bộ
	1
	12 tháng

	 
	*Bộ điều khiển trung tâm Micro: 01 bộ
	
1) Hệ thống sử dụng mạch kỹ thuật số 8 chân chất lượng cao;
2) Tích hợp CPU RISC hiệu năng cao, hệ thống ổn định và tính toán nhanh;
3) Máy chủ sử dụng màn hình LCD, thao tác menu trực quan và thân thiện với người dùng hơn;
4) Máy chủ có hai cổng đầu ra, có thể kết nối tổng cộng 100 thiết bị;
5) Hệ thống có các chế độ thoại: vào trước ra trước (FIFO), chế độ tự động, chế độ thảo luận, chế độ chủ tọa;
6) Mạch xử lý âm thanh chất lượng cao độc đáo giúp cải thiện độ rõ nét của toàn hệ thống;
7) Được trang bị giao diện đầu ra ghi âm, tất cả các bản ghi cuộc họp có thể được ghi lại và lưu trữ đầy đủ, đầu ra âm thanh cũng có thể được kết nối với bộ khuếch đại âm thanh bên ngoài;
8) Máy chủ có thể sử dụng nút ưu tiên (Priority) để điều khiển thứ tự phát biểu và không khí của cuộc họp;
9) Thiết bị hội nghị được cấp nguồn từ máy chủ hệ thống, điện áp hoạt động là DC 24V, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn.
	 
	 
	 

	 
	*Micro chủ toạ : 01 cái
	Chân đế để bàn, chắc chắn và bền bỉ, cần cổ ngỗng và đế được trang bị vòng đèn báo hoạt động.
Chống nhiễu sóng điện thoại di động, tần số vô tuyến RF.
Đáp ứng tần số: 100-16000Hz;
Độ nhạy: -40±2dB
Khoảng cách thu âm: 20~50cm
Thiết bị được cấp nguồn từ máy chủ hệ thống. Điện áp đầu vào là 18V DC, nằm trong phạm vi an toàn.
Microphone chủ tọa có chức năng ưu tiên ngắt lời người đại diện một cách cưỡng chế
	 
	 
	 

	 
	*Micro đại biểu : 29 cái. 
	
Chân đế để bàn, chắc chắn và bền bỉ, cần cổ ngỗng.
Chống nhiễu sóng điện thoại di động, tần số vô tuyến RF.
Đáp ứng tần số: 100-16000Hz;
Độ nhạy: -40±2dB
Khoảng cách thu âm: 20~50cm
Thiết bị được cấp nguồn từ máy chủ hệ thống. Điện áp đầu vào là 18V DC, nằm trong phạm vi an toàn.
	 
	 
	 

	 
	*Bộ đẩy công suất 4 kênh (ampli) : 01 cái
	
Công suất stereo 8Ω: 800W*4. Công suất stereo 4Ω: 1200W*4. Công suất stereo 2Ω: 1500W*4. Công suất cầu 8Ω: 2300W*2. Công suất cầu 4Ω: 3100W*2
Độ nhạy: 0.775V/1.0V/1.44V
Chế độ đầu vào: Stereo/cân bằng/cầu nối
Độ méo tiếng: THD+N: <1%@100Hz～20kHz
Tỷ lệ tín hiệu nhiễu: >100dB@20Hz～20kHz 
Đáp ứng tần số: 20Hz～20kHz, ±0.5dB
Hệ số giảm chấn: >300. Trọng lượng : <26,5 kg
Các tính năng:
+Tích hợp màn hình hiển thị  chuyên nghiệp LCD kích thước:  3,5inh hiển thị các chỉ số nhiệt đo mức độ, cường độ âm thanh của từng kênh A,B,C,D giúp người dùng điều khiển dễ dàng và kiểm soát các chỉ số sử dụng thuận tiện hơn và chính xác.
+Tích hợp cảm biến nhiệt độ hiển thị nhiệt độ làm việc 4 kênh A,B,C,D ngay trên màn hình giúp người dùng theo dõi và kiểm soát được nhiệt độ làm việc của thiết bị, giúp bảo vệ thiết bị tránh hư hỏng do quá nhiệt, quá tải
+Tích hợp 2  vùng  Nút gạt chọn 3 chế độ  (Stereo; Bridge và Parallel)  giúp điều chỉnh nguồn âm thanh ra loa linh hoạt hơn
+Tích hợp 2 vùng Nút gạt  điều chỉnh độ nhạy ở  3 mức ( 0.775V/1.0V/1.44V)  giúp điều chỉnh nguồn âm thanh phù hợp với nhiều dòng loa và đa dạng với nhiều chế độ loa
+Tích hợp Nút gạt GROUND LIFT thao tác nối đất cho bộ đẩy công suất giúp hạn chế tình trạng rò rỉ điện cho thiết bị, bảo vệ an toàn cho người dùng. 
+Hệ thống tản nhiệt: Dùng 02 quạt tản nhiệt giúp hệ thống tản nhiệt ổn định và bảo vệ thiết bị khi hoạt động hiệu suất cao.
	 
	 
	 

	 
	*Loa  thùng (loa toàn dải) : 04 cái
	
Dải tần số：45Hz-20kHz. Đáp ứng tần số：50Hz-18kHz(±3dB)
Độ nhạy：100dB SPL 1w/1m
Trở kháng đầu vào：8 ohms. Công suất định mức：450W
Cấu hình: Âm cao: Coil 44mm, Bass: thép từ 170mm/Coil 75mm
Mức áp suất âm thanh tối đa：125dB SPL
Góc âm: 90 ° x 90 °
Đầu vào：2xNeutrik® NL4MP
Trọng lượng : <32kg
	 
	 
	 

	 
	*Bộ đẩy công suất hai kênh (Ampli) : 01 cái
	Công suất stereo 8Ω: 1200W*2; Công suất stereo 4Ω: 1800W*2; Công suất stereo 2Ω: 2200W*2; Công suất cầu 8Ω: 3500W*1
Công suất cầu 4Ω: 4650W*1
Độ nhạy: 0.775V/1.0V/1.44V
Chế độ đầu vào: Stereo/cân bằng/cầu nối
Độ méo tiếng: THD+N: <1%@100Hz～20kHz
Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu: >100dB@20Hz～20kHz (trọng số A)
Đáp ứng tần số: 20Hz～20kHz, ±0.5dB
Hệ số giảm chấn: >300
Trọng lượng : <26kg
Các tính năng:
+Tích hợp màn hình hiển thị  chuyên nghiệp LCD kích thước:  3,5inh hiển thị các chỉ số nhiệt đo mức độ, cường độ âm thanh của từng kênh A,B,C,D giúp người dùng điều khiển dễ dàng và kiểm soát các chỉ số sử dụng thuận tiện hơn và chính xác.
+Tích hợp cảm biến nhiệt độ hiển thị nhiệt độ làm việc 4 kênh A,B,C,D ngay trên màn hình giúp người dùng theo dõi và kiểm soát được nhiệt độ làm việc của thiết bị, giúp bảo vệ thiết bị tránh hư hỏng do quá nhiệt, quá tải
+Tích hợp 2  vùng  Nút gạt chọn 3 chế độ  (Stereo; Bridge và Parallel)  giúp điều chỉnh nguồn âm thanh ra loa linh hoạt hơn
+Tích hợp 2 vùng Nút gạt  điều chỉnh độ nhạy ở  3 mức ( 0.775V/1.0V/1.44V)  giúp điều chỉnh nguồn âm thanh phù hợp với nhiều dòng loa và đa dạng với nhiều chế độ loa
+Tích hợp Nút gạt GROUND LIFT thao tác nối đất cho bộ đẩy công suất giúp hạn chế tình trạng rò rỉ điện cho thiết bị, bảo vệ an toàn cho người dùng. 
+Hệ thống tản nhiệt: Dùng 02 quạt tản nhiệt giúp hệ thống tản nhiệt ổn định và bảo vệ thiết bị khi hoạt động hiệu suất cao.
	 
	 
	 

	 
	*Loa siêu trầm: 02 cái
	Dải tần số: 40Hz-200Hz . Đáp ứng tần số: 45Hz-150Hz(±3dB) 
Độ nhạy : 102db SPL 
Trở kháng đầu vào: 8 ohms 
Công suất định mức: 750W
Công suất đỉnh: 1800W 
Cấu hình: Âm trầm: Thép từ tính 220mm / coil 100mm
Mức áp suất âm thanh tối đa: 130dB SPL 
Giao diện đầu vào: 2xNeutrik® NL4MP 
Trọng lượng tịnh: <45,2 kg
	 
	 
	 

	 
	*Bộ xử lý âm thanh chuyên nghiệp : 01 cái
	Sử dụng DSP hiệu suất cao TI OMAP-L138, với khả năng tính toán lên đến 3648 MIPS và 2746 MFLOPS mỗi giây, tích hợp nhiều thuật toán âm thanh, tốc độ 48KHz.
Xử lý DSP 32 bit, tốc độ 48KHz, ADC 32 bit và DAC 24 bit.
Xử lý đầu vào bao gồm: đầu vào cổng, cổng nhiễu, điều khiển độ lợi, tắt tiếng, pha, EQ 11 băng tần, nén đầu vào, độ trễ điều chỉnh đầu vào 2000ms, điều chỉnh liên kết và các chức năng xử lý khác.
Xử lý đầu ra bao gồm: EQ 11 băng tần, độ trễ đầu ra điều chỉnh 2000ms, điều khiển độ lợi, tắt tiếng, pha, giới hạn đầu ra, đầu ra cổng, điều chỉnh liên kết và các chức năng xử lý khác.
Tất cả các kênh đầu vào và đầu ra có thể được định tuyến tự do và tên của từng kênh đầu vào và đầu ra có thể được thay đổi.
Tất cả các kênh đầu vào và đầu ra đều có chức năng điều chỉnh đường cong pha độc lập.
Cài đặt tham số giữa bất kỳ kênh nào có thể sao chép tự do và bất kỳ kênh nào cũng có thể được liên kết điều chỉnh.
Tất cả các kênh đầu vào và đầu ra đều có thể tự động EQ bằng cách nhập các tham số kênh
Có sáu loại cân bằng: peaking, notch, all pass 1st, all pass 2nd, high shelf và low shelf.
Tất cả các kênh đầu vào và đầu ra đều có HPF và LPF, các loại là: Butterworth, Bessel, Linkwitz-Riley, độ dốc là tùy chọn từ 6/12/18/24/30/36/42/48 dB/Oct.
Tất cả các bộ nén đầu vào đều có ngưỡng, tỷ lệ, thời gian khởi động, thời gian phục hồi và độ lợi bù có thể điều chỉnh.
Tất cả các bộ giới hạn đầu ra đều được bao gồm: threshold, recovery time can be adjusted, brick wall type limiter, starting time is 0, absolute limit.
Độ trễ của tất cả các kênh đầu vào và đầu ra với độ trễ 2000ms.
Bộ tạo tín hiệu tích hợp, chế độ đầu vào có thể chọn nhiễu hồng, nhiễu trắng, tần số quét và sóng sin 20Hz-20KHz có thể điều chỉnh, biên độ tín hiệu có thể điều chỉnh.
Bảng điều khiển phía trước có đèn báo mức đầu vào và đầu ra, các nút chức năng, bảng điều khiển phía sau có cổng điều khiển RS232 và kết nối cổng mạng 100M.giúp người dùng thao tác dễ dàng và nhanh hơn.
Hỗ trợ 32 chương trình cài đặt trước để lưu và thuật toán cảnh thiết bị và mỗi cảnh cài đặt trước có thể được lưu và tải riêng. Ngoài ra còn có chức năng quản lý quyền để bảo mật thiết bị hơn.
	 
	 
	 

	 
	*Thiết bị xử lý âm thanh chuyên dụng hệ thống phòng họp: 01 cái
	Cân bằng thông số âm nhạc 15 đoạn, điều khiển điều chế kỹ thuật số âm thanh nổi 7 đoạn, điều khiển cổng chống ồn có thể điều chỉnh;
Cân bằng thông số kênh đôi 15 đoạn của micrô, các thông số độc lập có thể điều chỉnh, chống hú 4 cấp chính xác và hiệu quả;
Kết nối USB không cần ổ đĩa, gỡ lỗi WIFI không dây;
Hỗ trợ gỡ lỗi phần mềm IPHONE/IPAD/máy tính;
Công nghệ vang + tiếng vang đa chế độ chất lượng cao;
Khóa chế độ bật nguồn, chức năng khóa âm lượng;
Lựa chọn đầu vào nguồn tín hiệu thủ công và tự động;
Cài đặt mật khẩu, với khóa mật khẩu kỹ thuật;
Mức điện tử đầu vào tối đa: 4V (RMS). Mức điện tử đầu ra tối đa: 4V (RMS)
Mức tăng kênh âm nhạc: MAX: 12dB
Độ nhạy mic: 64mV (Out: 4V)
S/N : >80dB
Điện áp đầu vào: ~220V 50Hz
Cổng kết nối vào : VOD (R/L) x 1, AUX (R/L) x 1, BGM (R/L) x 1 ; COAXIAL x 1; OPTICAL x 1, Mic input (Chuẩn 6ly) x 4, 
Cổng kết nối ra : REC output (R/L) x 1, Main R x 1, Main L x 1, Sub x 1,  Senter x 1, Sub R x1, Sub L x1.
Cổng điều khiển/Hiệu chỉnh: USB và Wifi
Phương pháp làm mát: Tích hợp Quạt Thông gió
Trọng lượng: <2,82kg
	 
	 
	 

	3
	Vật tư phụ kiện thi công hệ thống phòng hội trường lớn
	Gói
	1
	12 tháng

	 
	Bao gồm
	Tủ đựng thiết bị 16U : Cửa trước dạng kín kết hợp lưới, 2 cửa mở 2 bên, có 04 bánh xe.
Dây cáp tín hiệu âm thanh: Cáp loa xoắn có vỏ bọc, 2*1,5mm2/16AWG.
Đầu giắc cắm loa; Dây và Jack kết nối; Cáp truyền tín hiệu âm thanh đầu vào jack 3.5mm đực, đầu ra 2 jack AV cái
Giá treo loa: khả năng chịu tải tối đa 35kg
	 
	 
	 

	D
	Vật tư, thiết bị khác
	 
	 
	 
	 

	I
	Vật tư thi công mạng
	 
	 
	 

	1
	Bộ outlet mạng 1 port Category 6 có nắp sập.
	Bộ
	20
	12 tháng

	 
	Bao gồm
	- 01 x Đế nổi;
- 01 x Mặt ổ cắm Chữ nhật, COMMSCOPE 1 cổng, SL110, màu hạnh nhân, nắp sập 
- 01 x Ổ cắm mạng COMMSCOPE UTP, Cat.6, T568A/T568B, SL110, RJ45, màu hạnh nhân 
	 
	 
	 

	2
	Dây nhảy đồng Category 6, 4pair, Stranded U/UTP, CM, Blue, 5met
	Sợi
	20
	12 tháng

	3
	Cáp mạng COMMSCOPE U/UTP, Cat.6, 4 đôi, CM, 23 AWG, Solid, màu xanh dương, 305m 
	Thùng
	6
	12 tháng

	4
	Tủ mạng treo tường Wall Mount Enclosure 9U, Black
	Tủ
	2
	36 tháng

	 
	Thông số kỹ thuật
	- Kích thước: 650 x 600 x 550 (Cao x Rộng x Sâu)
- Bao gồm 01 x Rack PDU 6 port, 16A, 250V, MCB
	 
	 
	 

	5
	Vật tư phụ trợ (đầu mạng, nẹp nhựa luồn dây cáp mạng,  dây rút, băng keo, nhãn dán label…)
	Gói
	1
	12 tháng

	6
	Nhân công triển khai thi công kéo cáp và đấu nối hệ thống mạng LAN nội bộ
	Node mạng
	20
	12 tháng




Mục 2. Bản vẽ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: Không có.
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:
- Kiểm tra, thử nghiệm sẽ được tiến hành khi hàng đến địa điểm bàn giao theo yêu cầu của E-HSMT.
- Cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm: Chủ đầu tư sẽ trực tiếp kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa với sự chứng kiến của nhà thầu.
- Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Chủ đầu tư không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Nhà thầu.



